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TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

Tên doanh nghiệp: : CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 

Mã số thuế : 3700769438 

Năm thành lập : 1989 

 : 0274.3755413 

 : 0274.3755415 

 : info@protradegarment.com 

 :  Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 : http://www.protradegarment.com 

GCNĐKKD số : 3700769438 

Vốn điều lệ : 120.000.000.000 VNĐ 

Mã cổ phiếu : BDG 

Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất quần áo may sẵn 

Thị trường : Mỹ, Châu Âu 

Chứng chỉ quốc tế : ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SA 8000:2014, WRAP 2020, C-

TPAT, OCS-Scope   

Sản phẩm chính: :  Quần jeans, áo sơ mi 

Nhãn hiệu công ty sản xuất : OLYMP, ROCK REVIVAL, MISS ME, EUNINA, PACSUN, 

EVOLUTION 3 

Công ty liên kết: : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THỜI TRANG 

Địa chỉ: Lô số 20-8, đường 8B, KCN Quốc Tế Protrade, xã An Tây, 

TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

Ngành nghề: Sản xuất hàng may sẵn 

Tỷ lệ sở hữu: 48,57% 

Vốn điều lệ thực góp: 68 tỷ đồng. 

Công ty con : CÔNG TY CỔ PHẦN PROTRADE LAUNDRY 

Địa chỉ: 75 Lô M, đường số 10, KCN Sóng Thần I, P.Dĩ An, TP Dĩ 
An, BD 

mailto:info@protradegarment.com
http://www.protradegarment.com/
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CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN 
 

1989  Được thành lập vào tháng 11/1989 với tên gọi là Xí nghiệp May mặc hàng xuất 
khẩu, một trong những đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Sản xuất và Xuất nhập 
khẩu Bình Dương 

 

2007  Được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên May mặc Bình Dương (mô 
hình Hội đồng thành viên) 

 

2015  Triển khai cổ phần hóa và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập vào 
ngày 14/11/2015 

 

Ngành nghề: Sản xuất hàng may sẵn 

Tỷ lệ sở hữu: 99,8% 

Vốn điều lệ thực góp: 9,78 tỷ đồng. 

Vị thế cạnh tranh : Năng lực cạnh tranh của Công ty là hàng denim thời trang, kiểu 

dáng phức tạp đòi hỏi sự khéo léo và tay nghề cao. 

Địa bàn kinh doanh : Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu là xuất khẩu sang Mỹ và 

Châu Âu 

Sứ Mệnh 

 

: Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ tốt 

nhất. Công ty lấy khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ 
và hành động. 

Mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng tri thức và tính chính trực 

của Công ty. 

Tầm Nhìn : Trở thành công ty dệt may hàng đầu tại Việt Nam, nơi mà khách 
hàng đặt trọn niềm tin về chất lượng và kiểu dáng. 

Vị Thế Cạnh Tranh : Năng lực cạnh tranh của Công ty là hàng denim thời trang, kiểu 

dáng phức tạp đòi hỏi sự khéo léo và tay nghề cao. 
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Tiền thân của Công ty cổ phần May mặc Bình Dương là Công ty TNHH MTV May mặc Bình 

Dương 100% vốn nhà nước được thành lập vào tháng 11/1989.  
 

Thời gian đầu Công ty chỉ có 02 phân xưởng chuyên may gia công hai mặt hàng là áo jacket và 

hàng thun. Với chính sách mở cửa kinh tế năm 1986, cùng với quá trình hoạt động có hiệu quả, 

Công ty đã mở rộng quy mô sản xuất và tạo được uy tín trên thương trường quốc tế. 

Qua hơn 33 năm hình thành và phát triển, Công ty đã có một nền tảng mạnh mẽ với đội ngũ nhân 
viên hơn 1.700 người nhiệt tình, sáng tạo và chuyên nghiệp với uy tín ngày càng được nâng cao. 

Công ty đặt trọng tâm vào việc liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng đến mục tiêu 

phát triển bền vững. 
 

Ngày 06 tháng 04 năm 2016 Công ty chính thức đăng ký giao dịch trên Sàn UPCOM của Sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội mã chứng khoán là BDG. 

Với tinh thần làm việc nỗ lực và sáng tạo, tập thể công ty đã tạo ra bước đột phá về tăng trưởng 

doanh thu và lợi nhuận từ khi cổ phần hóa đến nay. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Chính trực   

Liêm chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.  

Tôn trọng 

Tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác, tôn trọng đồng nghiệp. Hợp tác trong sự tôn trọng  

Công bằng 

Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác. 

Đạo đức 

Tôn trọng các tiêu chuẩn đã được thiết lập và hành động một cách đạo đức 

Tuân thủ 

Tuân thủ luật pháp, Bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách, quy định của Công ty. 
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MỤC TIÊU NĂM 2022 

Tăng năng suất và kiểm soát chất lượng chặt chẽ để thực hiện một cách tốt nhất các đơn hàng 

của năm 2022 đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông. 

CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 

Về thị trường đầu ra và nguồn cung ứng nguyên phụ liệu 

Nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát trở lại ở các nước châu Âu và Mỹ đang hiện hữu, mức độ rủi ro 
về giảm sút thị trường xuất khẩu đột ngột là khá cao. 

Tình trạng thiếu điện sản xuất ở Trung Quốc, cộng với tình trạng khan hiếm tàu thuyền, thiếu 
container vận chuyển, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên phụ liệu đầu vào, giá 
nguyên phụ liệu lại tăng, nhất là các sản phẩm làm từ sợi. Giao hàng và thanh toán tiền hàng sẽ 
chậm vì lịch tàu chạy bị hoãn nhiều lần. 

Đồng thời, tình trạng hàng hóa bị vận chuyển chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến sức tiêu thụ của khách 
hàng, số lượng đơn hàng cam kết có nguy cơ bị giảm. 

Về tình hình lao động 

Người lao động bị nhiễm covid phải cách ly khỏi sản xuất đang có xu hướng ngày càng gia tăng 
sau mỗi đợt test, dự báo sau khi nghỉ Tết nguyên đán vào, số lượng này sẽ còn cao hơn. 

Đồng thời, công nhân muốn chuyển đổi công việc, lao động di chuyển về quê diễn ra sau tết theo 
thường lệ, sẽ gây khó khăn cho công ty. 

Về chi phí sản xuất  

Để giữ lao động hiện hữu và cạnh tranh trong tuyển dụng lao động mới, công ty phải điều chỉnh 
tăng lương và phụ cấp. Áp lực cao về gia tăng chi phí tiền lương là tất yếu. 

Giá cả các loại vật tư và dịch vụ đầu vào như: nhiên liệu, vận chuyển container, wash, suất ăn 
trưa vv...có khoản đã tăng và có khoản dự báo sẽ tăng. 

Chất lượng nguyên phụ liệu 

Hầu hết nguồn cung cấp vải và phụ liệu đều do khách hàng chỉ định, xu hướng chất lượng ngày 
càng đi xuống vì khách hàng muốn giảm giá thành, tình trạng này gây bất lợi cho cả may và 
wash, chi phí sản xuất tăng hơn do khâu kiểm tra chất lượng và phát sinh thêm qui trình sản xuất.  

 



 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021  7 
 

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG 
CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ 

TỔNG GIÁM 
ĐỐC 

PHÓ TỔNG 
GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC TÀI 
CHÍNH 

PHÒNG KẾ 
TOÁN 

PHÒNG XNK 

PHÒNG HCQT 

PHÒNG NS-
TIỀN LƯƠNG 

KHO NPL+TP 

GIÁM ĐỐC 
SẢN XUẤT 

PHÒNG IE 

BP.QA 

XƯỞNG MẪU 

XN MAY 1 

XN MAY 2 

XN MAY 3 

XN MAY 4 

XƯỞNG CẮT 

XƯỞNG H.TẤT 

BAN KIỂM 
SOÁT 
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BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

ÔNG NGUYỄN AN ĐỊNH - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May mặc Bình Dương. 

 Thành viên HĐQT – kiêm Tổng giám đốc Tổng Công ty 
Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP. 

Tại công ty khác: Chủ tịch HĐTV – Công ty TNHH MTV Quốc Tế 
Protrade 

 Thành viên HĐQT CTCP Thương mại Tổng hợp Thuận 
An. 

 Thành viên HĐQT Công ty Sân Golf Palm Sông Bé 

 Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Dầu Tiếng Việt Lào 

BÀ PHẠM THỊ VƯỢNG – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị  
Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May mặc Bình 
Dương 

Tại công ty khác: Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Việt Vương 

ÔNG NGUYỄN HỒNG ANH – Thành viên Hội đồng quản trị 
Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần May mặc Bình 
Dương 

Tại công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Tổng 
hợp Thuận An. 

 Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Phát triển Thời Trang   

ÔNG PHAN THÀNH ĐỨC – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc 

Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
May mặc Bình Dương 

Tại công ty khác: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Thời trang 

 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Protrade Laundry 
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BÀ NGUYỄN THỊ TRÚC THANH– Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó 
Tổng giám đốc 

Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ 
phần May mặc Bình Dương 

Tại công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Protrade Laundry 
 

ÔNG NGUYỄN VĨNH BẢO – Thành viên Hội đồng quản trị 
Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần May mặc Bình 
Dương 

Tại công ty khác: Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thương mại Việt 
Vương 

 

ÔNG NGUYỄN XUÂN QUÂN – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 
tài chính Công ty cổ phần May mặc Bình Dương 

Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Tài chính Công ty cổ 
phần May mặc Bình Dương 

Tại công ty khác: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Protrade Laundry 

 

BAN KIỂM SOÁT 
ÔNG HỨA TUẤN CƯỜNG - Trưởng Ban kiểm soát 

Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Trưởng BKS-Công ty cổ phần May mặc Bình Dương 

Tại công ty khác: Giám đốc NHTMCP Sài Gòn-Công thương – CN Q7  

BÀ HUỲNH THỊ MỸ HẠNH – Thành viên Ban kiểm soát 

Các chức vụ hiện tại: 

Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Thành viên BKS-Công ty cổ phần May mặc Bình Dương 

Tại công ty khác: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH 
Thương mại Việt Vương. 

ÔNG NGUYỄN MAI KHÁNH TRÌNH – Thành viên Ban kiểm soát 

Các chức vụ hiện tại: 
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Tại công ty niêm yết/đăng ký giao dịch: Thành viên BKS-Công ty cổ phần May mặc Bình Dương 

 Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng Tổng Công ty 
Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP 

Tại công ty khác: Thành viên BKS Công ty cổ phần Hưng Vượng 

 Thành viên HĐTV Công ty TNHH YCH-Protrade 

  
 

 
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

 

DANH SÁCH CHI TIẾT VỀ CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY 
QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN 
 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU/ỦY 
QUYỀN TẠI NGÀY 

31/12/2021 

   Số lượng Tỷ lệ 

A HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ    

1 Nguyễn An Định Chủ tịch HĐQT - 0% 

2 Phạm Thị Vượng Phó chủ tịch HĐQT 4.798.800 39,99% 

3 Nguyễn Hồng Anh Thành viên HĐQT 5.874.019 48,95% 

4 Phan Thành Đức Thành viên HĐQT 62.400 0,52% 

5 Nguyễn Thị Trúc Thanh Thành viên HĐQT 292.900 2,44% 

6 Nguyễn Vĩnh Bảo Thành viên HĐQT - 0% 

7 Nguyễn Xuân Quân Thành viên HĐQT 6.200 0,05% 

 Tổng cộng  11.034.319 91,95% 

B BAN ĐIỀU HÀNH    

1 Phan Thành Đức Tổng giám đốc Như trên  

2 Nguyễn Thị Trúc Thanh Phó Tổng giám đốc Như trên  

C BAN KIỂM SOÁT    

1 Hứa Tuấn Cường Trưởng BKS 1.200 0,01% 

2 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Thành viên BKS - - 

3 Nguyễn Mai Khánh Trình Thành viên BKS - - 

 Tổng cộng  1.200 0,01% 

D Kế toán trưởng – Người    
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STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU/ỦY 
QUYỀN TẠI NGÀY 

31/12/2021 

   Số lượng Tỷ lệ 
được ủy quyền CBTT 

1 Đoàn Thị Kim Ngân Kế toán trưởng- Người 
được UQCBTT 

- - 

 Tổng cộng  - - 

 Tổng cộng  11.035.519 91,96% 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẶC BIỆT 
 

STT TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN SỐ 
LƯỢNG 

CỔ PHIẾU 

TỶ LỆ SỞ 
HỮU (%) 

TỶ LỆ 
ĐẠI 

DIỆN 
(%) 

CỔ PHIẾU 
BỊ HẠN 

CHẾ 
CHUYỂN 
NHƯỢNG 

A. Cổ đông nhà nước 

1 Tổng Công ty Sản xuất và 
Xuất nhập khẩu Bình Dương 

5.866.819 48,89%  - 

 

1.1 

Người đại diện 

Nguyễn Hồng Anh 

 

5.866.819 

  

48,89% 

 

 TỔNG CỘNG A: 5.866.819 48,89%   

B. Cổ đông lớn 

2 Công ty TNHH TM Việt 
Vương 

Người đại diện 

4.798.800 39,99%  - 

2.1 Phạm Thị Vượng 4.798.800 - 39,99% - 

 TỔNG CỘNG B: 4.798.800 39,99%   

 TỔNG CỘNG (A+B): 10.665.619 88,88% 88,88%  
 
TỶ LỆ CỔ ĐÔNG SỞ HỮU: 
STT ĐỐI TƯỢNG SỐ 

LƯỢNG 
CỔ PHIẾU 

TỶ LỆ 
SỞ HỮU 

(%) 

SỐ 
LƯỢNG 

CỔ 
ĐÔNG 

CƠ CẤU CỔ 
ĐÔNG 

      Tổ 
chức 

Cá 
nhân 
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1 Cổ đông nhà nước 5.866.819 48,89% 1 1 - 

2 Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% 
cp trở lên) 

4.798.800 39,99% 1 1 - 

3 Các cổ đông khác 1.334.381 11,12% 271 1 270 

 TỔNG CỘNG:  12.000.000 100,00% 273 3 270 

CỔ PHẦN 

Tổng số cổ phần: 12.000.000 

Loại cổ phần đang lưu hành: Phổ thông 

Mệnh giá cổ phần: VND 10.000/cổ phiếu 

Cổ phiếu quỹ: 0 

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 12.000.000 

Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 45.600 
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH NỔI BẬT 

   
Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Kết quả hoạt động kinh doanh (triệu đồng) 
  

  

Doanh thu thuần 1.409.682 1.432.266 1.513.614 1.196.256 1.147.250 

Giá vốn hàng bán 1.188.354 1.213.580 1.305.053 996.628 984.392 
Lợi nhuận gộp 221.328 218.686 208.561 199.628 162.858 
Doanh thu hoạt động TC 12.665 17.535 13.266 17.302 12.947 
Chi phí hoạt động tài chính 12.818 27.548 9.211 33.114 19.003 
Chi phí bán hàng 40.510 18.310 23.258 21.197 24.999 
Chi phí quản lý DN 96.392 68.348 77.828 56.080 56.629 
Lợi nhuận thuần 84.273 122.015 111.530 106.539 75.174 
Lợi nhuận khác 9.428 17.998 31.710 13.516 4.950 
Lợi nhuận trước thuế 93.701 140.013 143.240 120.055 80.124 
Lợi nhuận sau thuế 74.444 111.218 112.910 96.745 62.880 
Bảng cân đối kế toán (triệu đồng) 

  
  

Tổng tài sản 527.661 593.358 594.024 657.007 776.382 

Vốn điều lệ 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 
Vốn chủ sở hữu 202.114 259.350 279.363 289.825 333.559 

Chỉ tiêu cho một đơn vị cổ phiếu    
  

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 
 

12.000.000 12.000.000 

Gía trị sổ sách /cổ phiếu 
  

23.613 25.861 

Cổ tức-VNĐ 
    

  

Giá thị trường thời điểm cuối năm 
  

41.000 46.000 

P/E 
  

5,02 8,78 
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CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH 
   

  
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH Năm 2021 Năm 2020 

Đòn cân nợ và cơ cấu tài sản, nguồn vốn   
Tài sản dài hạn / tổng tài sản 10,17% 16,71% 
Tài sản ngắn hạn / tổng tài sản 89,83% 83,29% 
Nợ phải trả / tổng nguồn vốn 57,04% 55,89% 
Hệ số tự tài trợ 42,96% 44,11% 
Nợ ngắn hạn/ tổng nguồn vốn 57,04% 55,89% 
Nợ dài hạn/ tổng nguồn vốn 0,00% 0,00% 
Nợ dài hạn/ nguồn vốn chủ sở hữu  0,00% 0,00% 
Nợ phải trả/ vốn cổ phần 369,02% 305,99% 
Nợ phải trả / nguồn vốn chủ sở hữu 132,76% 126,69% 

 
  Khả năng thanh toán 

Tỷ lệ thanh toán tổng quát                             
1,75  

        
1,79  

Tỷ lệ thanh toán hiện hành 
                            

1,57  
        

1,49  

Tỷ lệ thanh toán nhanh 
                            

0,08  
        

0,19  

   
Chỉ số sinh lời   
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu 5,48% 8,09% 
Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu 14,20% 16,69% 
Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) 52,40% 80,62% 
Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) 20,17% 33,99% 
Khả năng sinh lời của tổng tài sản (ROA) 8,77% 15,47% 
Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế -35,00% -14,32% 

   
Chỉ số hoạt động   
Vòng quay khoản phải thu 

                            
6,68  

        
7,61  

Vòng quay khoản phải trả 
                            

7,15  
        

8,46  

Vòng quay hàng tồn kho 
                            

3,69  
        

5,00  
Vòng quay vốn lưu động 5,28 6.52 

Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản 
                            

1,48  
        

1,82  

Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 
                            

9,56  
        

9,97  
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THÔNG TIN THU NHẬP CỦA BAN LÃNH ĐẠO 

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau: 

Họ và tên Chức vụ Năm 2021 Năm 2020 

  
VND VND 

Ông Nguyễn An Định Chủ tịch Hội đồng quản trị 316.558.000 - 

Bà Phạm Thị Vượng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 474.837.000 590.000.000 

Ông Nguyễn Hồng Anh Thành viên Hội đồng quản trị 158.279.000 - 

Ông Nguyễn Vĩnh Bảo Thành viên Hội đồng quản trị 158.279.000 - 

Ông Nguyễn Xuân Quân 
Thành viên Hội đồng quản trị - - 

(Bổ nhiệm ngày 24/06/2021) 
  

Ông Lý Thanh Châu 
Thành viên Hội đồng quản trị 158.279.000 - 

(Miễn nhiệm ngày 24/06/2021) 
  

Ông Võ Hồng Cường 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 316.558.000 680.000.000 

(Miễn nhiệm ngày 20/06/2020) 
  

Ông Trần Nguyên Vũ 
Thành viên Hội đồng quản trị 79.140.000 520.000.000 

(Miễn nhiệm ngày 20/06/2020) 
  

Ông Phan Thành Đức 
Thành viên Hội đồng quản trị 316.558.000 465.000.000 

Tổng Giám đốc 
  

Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh 
Thành viên Hội đồng quản trị 316.558.000 465.000.000 

Phó Tổng Giám đốc 
  

Ông Hứa Tuấn Cường Trưởng Ban kiểm soát 267.944.000 300.000.000 

Bà Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 178.629.000 255.000.000 

Ông Nguyễn Mai Khánh Trình Thành viên Ban kiểm soát 89.315.000 - 

Bà Nguyễn Minh Thùy 
Thành viên Ban kiểm soát 89.315.000 50.000.000 

(Miễn nhiệm ngày 20/06/2020) 
  

Tổng cộng 
 

2.920.249.000 3.325.000.000 

 

Chi tiết Lương, thưởng của Tổng giám đốc và các người quản lý khác trong bộ máy điều hành 
của công ty như sau: 

Họ và tên Chức vụ Năm 2021 Năm 2020 

    VND VND 

    Lương Thưởng Lương Thưởng 

Ông Phan Thành Đức Tổng Giám đốc 1.245.566.770 476.171.738 1.327.854.997 762.372.538 

Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh Phó Tổng Giám đốc 917.948.499 400.143.212 1.204.185.613 699.872.538 

Đoàn Thị Kim Ngân Kế toán trưởng 548.859.571 197.953.259 546.225.021 308.237.788 

Tổng cộng 2.712.374.840 1.074.268.210 3.078.265.631 1.770.482.864 
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BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Trách nhiệm đối với môi trường 

Là doanh ngiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, Công ty luôn ý thức được rằng hoạt động của 
Công ty phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Đây là yếu tố tiên quyết trong chiến lực phát triển 
bền vững của Công ty. Trong quá trình sản xuất Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định 
của pháp luật và không ngừng đổi mới công nghệ, giảm thiểu các chất thải phát sinh, tạo ra những 
sản phẩm thân thiện với môi trường.  

Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của môi trường đối với sự sống. Các hoạt động của Công 
ty không chỉ bảo đảm chất lượng sản phẩm tốt nhất mà còn đảm bảo vệ sinh môi trường. Hướng tới 
hình ảnh của một Công ty thân thiện với môi trường, Công ty luôn tôn trọng, thực hiện và cam kết 
kiểm soát nghiêm ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn. 

Trách nhiệm đối với người lao động 

Đối với công ty, con người là nguồn nhân lực cốt lõi vận hành bộ máy doanh nghiệp. Doanh nghiệp 
muốn phát triển bền vững bên cạnh định hướng chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực 
chất lượng. Chính vì vậy bằng mọi nỗ lực của mình, Công ty phải tạo ra được một môi trường làm 
việc thân thiện, an toàn, không phân biệt đối xử, nơi mà mỗi cán bộ công nhân viên được phát huy 
hết năng lực, đổi mới và sáng tạo. Đồng thời, tạo ra cơ hội để cán bộ công nhân viên được thăng tiến 
một cách công bằng, đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi thỏa đáng. 

Với Công ty, đào tạo và phát triền nguồn nhân lực là sự đầu tư dài hạn, làm nền tảng cho các chiến 
lược phát triển lâu dài. Ngoài ra, Công ty luôn hướng đến việc mở rộng cơ hội để nhân viên thể hiện, 
khẳng định bản thân để vươn tới những vị trí cao hơn trong lộ trình nghề nghiệp. Các chính sách và 
quy định về thời gian làm việc và đãi ngộ của Công ty được xây dựng trên tiêu chí đảm bảo quyền 
lợi và sức khỏe cao nhất của người lao động. Về chính sách bảo đảm sức khỏe, an toàn và phúc lợi 
của người lao động, Công ty tổ chức thăm khám bệnh định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho toàn bộ cán bộ 
công nhân viên công ty. 

Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng 

Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, Công ty đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối 
với cộng đồng địa phương không chỉ là những hoạt động tài trợ mà còn là ý thức viêc bảo đảm môi 
trường sống sạch và an toàn, không gây nguy hại đến cộng đồng và môi trường. Chính vì vậy, Công 
ty đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một 
cộng đồng phát triển, tiến bộ thông qua các hoạt động thiện nguyện.  

Công ty luôn duy trì và phát triển công tác các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nâng cao 
trách nhiệm với cộng đồng luôn là sứ mệnh mà công ty thực hiện ngay từ khi mới thành lập, góp 
phần vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự xã hội tại địa phương. 
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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phú quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần May mặc Bình Dương; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 
ngày 24/06/2021; 

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo ĐHĐCD về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động 
của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021; phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh 
năm 2022. 

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021. 

1. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021: 

1.1 Kết quả hoạt động của HĐQT: 

Các cuộc họp của HĐQT: 

Stt 

 
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự 

 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

 

Lý do không tham dự 
họp 

1 Ông Nguyễn An Định 08/08 100%  

2 Bà Phạm Thị Vượng 08/08 100%  

3 Ông Phan Thành Đức  08/08 100%  

4 Bà Nguyễn Thị Trúc Thanh 08/08 100%  

5 Ông Nguyễn Hồng Anh 08/08 100%  

6 Ông Nguyễn Vĩnh Bảo 08/08 100%  

7 Ông Lý Thanh Châu 00/08 0% 

Do đã nhận được quyết 
định khởi tố bị can số 
03/QĐ-CSKT-P10 ngày 
14/01/2021 của Cơ quan 
Cảnh sát điều tra - Bộ 
công an. 
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Stt 

 
Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự 

 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

 

Lý do không tham dự 
họp 

8 Ông Nguyễn Xuân Quân 02/08 25% 
Được bầu cử bổ sung 

vào HĐQT ngày 
24/06/2021 

 
Năm 2021, HĐQT đã tổ chức thực hiện 8 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT 

(gồm 5 phiên họp tập trung và 3 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia 
của Ban kiểm soát và Ban giám đốc điều hành nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề 
thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, biểu quyết thông qua và ban hành 21 Nghị quyết triển khai 
cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành và thực hiện. 

 
Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2021: 

Stt  Số Nghị quyết Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 
thông 
qua 

01 
01/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021  

Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán từ hạn 
chế chuyển nhượng sang tự do chuyển 

nhượng 
100% 

02 
02/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021 

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 

2021. 
100% 

03 
03/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021 

Thông qua chủ trương thực hiện các hợp 
đồng, giao dịch giữa Công ty cới doanh 

nghiệp có liên quan 
100% 

04 
04/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021 

Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 
Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN.Bình 

Dương 
100% 

05 
05/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021 

Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam – CN.Bình Dương 

100% 

06 
06/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021 

Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam – CN.TP HCM 

100% 

07 
07/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021 

Mua lại 200.000 cổ phần tại Công ty cổ phần 
Phát triển Thời trang từ cổ đông khác 

100% 

08 
08/2021/NQ-

HĐQT 
22/01/2021 

Thời gian  trễ nhất đóng cửa Công ty cổ phần 
Protrade Laundry 

100% 

09 
09/2021/NQ-

HĐQT 
(lấy ý kiến HĐQT 

15/03/2021 
Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền tham 

gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2021  

100% 
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Stt  Số Nghị quyết Ngày Nội dung 
Tỷ lệ 
thông 
qua 

bằng văn bản) 

10 
10/2021/NQ-

HĐQT  14/04/2020 
Tăng giá wash cho Công ty cổ phần Phát triển 

Thời trang 
100% 

11 
11/2021/NQ-

HĐQT 
14/04/2021 

Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam – CN.TP HCM 

100% 

12 
12/2021/NQ-

HĐQT  14/04/2021 
Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường 

niên năm 2021 
100% 

13 
13/2021/NQ-

HĐQT 
17/05/2021 

Hoãn lại thời gian tổ chức  ĐHĐCĐ thường 
niên năm 2021 

100% 

14 
14/2021/NQ-

HĐQT 
02/06/2021 

Xác định lại thời gian tổ chức  ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 

100% 

15 
15/2021/NQ-

HĐQT 
08/06/2021 

Xác định lại thời gian và hình thức tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021  100% 

16 

16/2021/NQ-
HĐQT 

(lấy ý kiến HĐQT 
bằng văn bản) 

14/06/2021 

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng 
vốn điều lệ thêm 60 tỷ đồng cho cổ đông hiện 
hữu và phương án nhân sự quản lý tại Công ty 

cổ phần Phát triển Thời trang 

100% 

17 
17/2021/NQ-

HĐQT 
24/06/2021 

Ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận 
cổ tức đợt 2 năm 2020 tỷ lệ 10%/mệnh giá  

100% 

18 

18/2021/NQ-
HĐQT  

(lấy ý kiến HĐQT 
bằng văn bản) 

05/07/2021 
Mua cổ phần do Công ty cổ phần Phát triển 

Thời Trang phát hành thêm 
100% 

19 
19/2021/NQ-

HĐQT 
23/11/2021 

Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP 
Công thương Việt Nam – CN.TP HCM 

100% 

20 
20/2021/NQ-

HĐQT 
23/11/2021 

Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Chính sách xã 
hội 

100% 

21 
21/2021/NQ-

HĐQT 
23/11/2021 

Sử dụng tài sản là các hợp đồng tiền gửi có kỳ 
hạn của Công ty để cầm cố 

100% 

Các quyết định của HĐQT trong năm 2021: 
Stt  Số Quyết định Ngày Nội dung 

01 70/QĐ-HĐQT 24/06/2021 
Ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản 

trị 

02 71/QĐ-HĐQT 24/06/2021 Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty 
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 2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT: 
 Tất cả các thành viên HĐQT trong năm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý 
kiến và giải pháp về các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp để thực hiện kế hoạch kinh doanh 
năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển cho công ty. Các thành viên HĐQT đã thực hiện 
nhiệm vụ của mình vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty. 

  

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 

  

STT 
CHỈ TIÊU ĐVT KẾ 

HOẠCH 

THỰC 

HIỆN 

TỶ LỆ 

(TH/KH) 

I. Các chỉ tiêu tài chính: 
  

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng          120                120  100% 

2 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng       1.252            1.147  92% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng            90                 80  89% 

4 Thuế TNDN Tỷ đồng            18                  17  96% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng            72                  63  87% 

6 Tỷ lệ chi trả cổ tức %/VĐL 40% 25% 63% 

II. Tổng giá trị đầu tư: 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản Tỷ đồng 7,9 - 0% 

2 Đầu tư máy móc thiết bị Tỷ đồng 5,9 11,7 198% 

3 Đầu tư tài chính Tỷ đồng 70 - 0% 

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị về điều hành của Ban giám đốc 

- Năm 202 sản xuất kinh doanh gặp nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid phải 
tạm ngừng sản xuất trên 2 tháng nhưng với sự linh hoạt và nỗ lực cao của cả tập thể nên Công ty đã 
vượt qua khó khăn và ổn định được sản xuất. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành của Tổng 
giám đốc và sự nỗ lực của tập thể Ban điều hành các cấp trong quá trình quản lý hoạt động của Công 
ty đặc biệt trong bối cảnh vừa phải đối phó với dịch bệnh vừa phải quản lý năng suất để đáp ứng thời 
gian giao hàng cho khách hàng. 
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- Trong năm, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện 
qua các giải pháp điều hành chủ động và kịp thời, phù hợp với chủ trương và định hướng của 
HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được TGĐ triển khai đầy đủ, kịp thời và báo 
cáo kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có trình độ, năng lực và phẩm 
chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách. 

5. Thù lao và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS: 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chỉ tiêu của năm 2021 không đạt được kế hoạch đề ra, 

tuy nhiên trong năm 2021 vừa qua tất cả các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký công ty đã nỗ lực rất 

nhiều để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và thư ký Công ty là 2.200.792.333 đồng chi cho 11 thành viên. Tổng tiền thù lao bằng 3.5% lợi 

nhuận sau thuế đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 
KINH DOANH NĂM 2022 

Chỉ đạo triển khai các nghị quyết  của HĐQT tại công ty và công ty con, công ty liên kết, 
giám sát hiệu quả đầu tư, quản lý sản xuất và an toàn tài chính. 

Thực hiện đóng cửa công ty con là Công ty cổ phần Protrade Laundry, tập trung đầu tư vốn 
và phát triển Công ty cổ phần Phát triển Thời trang. 

Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:  
 

 

STT 
CHỈ TIÊU ĐVT THỰC 

HIỆN 2021 

KẾ 

HOẠCH 

2022 

%  so 

TH 2021 

I. Các chỉ tiêu tài chính: (theo số liệu BCTC Riêng) 
  

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng               120  248 207% 

2 Doanh thu từ hoạt động SXKD Tỷ đồng           1.147  1.400 122% 

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng                80  82 103% 

4 Thuế TNDN Tỷ đồng                 17  16 94% 

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng                 63  66 105% 
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STT 
CHỈ TIÊU ĐVT THỰC 

HIỆN 2021 

KẾ 

HOẠCH 

2022 

%  so 

TH 2021 

6 Cổ tức Tỷ đồng 30 50 165% 

 Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ  25% 20%  

II. Tổng giá trị đầu tư: 

1 Đầu tư xây dựng cơ bản Tỷ đồng - -  

2 Đầu tư máy móc thiết bị Tỷ đồng 11,7 - - 

3 Đầu tư tài chính Tỷ đồng - 70 
- 

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022: 
 

Stt Chỉ tiêu Tỷ trọng Số tiền 
1 Lợi nhuận sau thuế   66.000.000.000 

2 Trích lập các quỹ 17% 11.220.000.000 

-     Quỹ đầu tư phát triển 10% 6.600.000.000 

-     Quỹ khen thưởng phúc lợi 6% 3.960.000.000 

-     Quỹ khen thưởng Ban điều hành 1% 660.000.000 

3 Chi cổ tức bằng tiền (20% vốn điều lệ) 75% 49.600.000.000 

4 
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại năm 
2021 (4=1-2-3) 

8% 5.180.000.000 
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BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 
 

Ban Kiểm Soát (BKS) bao gồm 03 (ba) thành viên độc lập, với tư cách là đại diện cổ đông 
thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản 

trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty.  

Trong năm 2021, hoạt động của BKS bao gồm: 

 Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 và hoạt động của HĐQT. 
 Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021. 

I. Giám sát hoạt động của HĐQT và tình hình thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ năm 
2021: 

- BKS đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình thực tế của Công ty và 

đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có 

liên quan. 

- Các vấn đề trọng tâm được bàn bạc trong các cuộc họp HĐQT cũng như các thông tin được 

cung cấp từ HĐQT và Ban điều hành cho Ban kiểm soát bao gồm: 

 Cập nhật tình hình kết quả sản xuất - xuất hàng và kế hoạch hàng hóa; tình hình thị trường và 

khách hàng của Công ty, Công ty con và Công ty liên kết.  

 Tình hình nhân sự và tiền lương trong kỳ, các chính sách liên quan đến người lao động như 
tiền lương, tiền lương tháng 13, tuyển dụng và chính sách đào tạo.  

 Điều hành sản xuất trong tình hình dịch bệnh Covid của năm vừa qua như tổ chức sản xuất 

ba tại chỗ, ngừng sản xuất theo chỉ thị của địa phương, tổ chức lại sản xuất và đề phòng dịch 

bệnh lây lan… 

 Tình hình sử dụng và mua sắm máy móc thiết bị tại công ty. 

 Các quyết định đầu tư vốn bổ sung vào công ty liên kết, đóng cửa công ty con. 

 Vay vốn ngân hàng và các giao dịch với người có liên quan. 

- Các ý kiến đóng góp của BKS với tư cách giám sát viên và đại diện cho nhà đầu tư đều được 

tôn trọng và cân nhắc trong các quyết định của HĐQT. 
 

II. Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2021: 

- Trong năm, BKS đã tiến hành phân tích báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo soát xét 6 tháng 

và các số liệu do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT cũng như lấy ý kiến HĐQT 
bằng văn bản. 
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-  Kiểm tra báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được Công ty 

TNHH Hãng Kiểm Toán AASC kiểm toán bao gồm báo cáo riêng của Công ty mẹ và báo 

cáo hợp nhất. Các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện những vi 

phạm nghiêm trọng nào về kế toán, tài chính và quy trình hoạt động.  

- Về chỉ tiêu tài chính, trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, năm vừa qua ban lãnh 

đạo Công ty đã phải đối phó với tình hình dịch bệnh Covid nghiêm trọng khiến công ty phải 

ngừng sản xuất hơn 2 tháng, sau đó vừa tổ chức lại sản xuất vừa ngăn chặn sự lây lan của 

dịch bệnh. Đồng thời, do ảnh hưởng từ khủng hoảng của ngành vận tải biển toàn cầu tác 

động nên việc xuất hàng của Công ty gặp không ít khó khăn. Do có nhiều yếu tố khách quan 

kể trên nên năm 2021 Công ty không hoàn thành được kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2021 thông 

qua, một số chỉ tiêu cơ bản như sau: 
 Doanh thu thuần đạt được trong kỳ là 1.147 tỷ đồng, đạt được 92% so với kế hoạch năm 

2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Trong đó doanh thu xuất khẩu chiếm 99% trên tổng doanh 

thu với kim ngạch là 49,9 triệu usd, doanh thu nội địa chiếm 1%.  

 Lợi nhuận trước thuế TNDN là 80 tỷ đồng, đạt 89% chỉ tiêu kế hoạch 2021. 

 Lợi nhuận sau thuế TNDN là 63 tỷ đồng đạt 88% chỉ tiêu kế hoạch 2021, tỷ suất sinh lời trên 

nguồn vốn góp chủ sở hữu bình quân là 53%. 

 Tình hình công nợ đến ngày 31/12/2021 là: 

 Công nợ phải thu 203 tỷ, tăng 78 tỷ so với năm trước. Số ngày thu hồi công nợ phải thu trung 

bình năm nay là 54 ngày, chậm hơn so với năm trước 8 ngày do khó khăn trong vận chuyển 

tàu biển quốc tế. 

 Công nợ phải trả người bán là 160 tỷ, nợ vay ngân hàng là 202 tỷ. Nợ vay ngân hàng tăng 
101 tỷ so với số dư cuối kỳ năm trước do vòng quay nợ phải thu và hàng tồn kho chậm hơn. 

 Năm 2021 nguồn tiền gửi tiết kiệm của Công ty không biến động. Tỷ lệ tự tài trợ giảm từ 

44,11% còn 42,96%  do tỷ lệ tăng của nợ phải trả cao hơn tỷ lệ tăng của vốn chủ sở hữu. 

 Các khoản tạm ứng bảo đảm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, việc đối chiếu được 

thực hiện hàng quý. 

 Công ty liên kết – Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang: Năm 2021 mặc dù chưa tạo ra 

được lợi nhuận nhưng công ty liên kết đã có bước phát triển vượt bậc, các chỉ tiêu đều tăng 
trưởng tốt. Kết quả SXKD năm 2021 doanh thu đạt được 90 tỷ đồng tăng 34 tỷ so với năm 
2020, lợi nhuận gộp tạo ra là 8,4 tỷ so với âm 15 tỷ của năm trước, lỗ ròng năm 2021 là 24 tỷ 

so với lỗ ròng năm trước là 49,4 tỷ. Kế hoạch sản xuất năm 2022 Công ty đầu tư máy móc 
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thiết bị để tăng năng suất và  doanh thu tăng trưởng 145% dự kiến đạt được 222 tỷ đồng, lợi 

nhuận ròng là 12 tỷ đồng.  

 Công ty con – Công ty cổ phần Protrade Laundy: Năm 2021 công ty con hoạt động ổn định 

và các chỉ số doanh thu lợi nhuận tương đương năm trước, cụ thể doanh thu đạt được là 58 tỷ 

đồng và lợi nhuận trước thuế là 7,5 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2022 đóng cửa công ty con chậm 

nhất ngày 30/06/2022, tập trung nguồn hàng và lực lượng lao động cho Công ty cổ phần Phát 

triển Thời Trang. 

III. Phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT và Ban TGĐ: 
- Ban kiểm soát với tư cách là đại diện cổ đông đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và 

các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 

Ban kiểm soát, tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị 
và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát được tiếp cận đầy đủ các thông tin về các quyết 

định của Hội đồng quản trị, đã tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình 

hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều 

hành trong một số trường hợp, phạm vi lĩnh vực có liên quan. 

-  Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, 
nhân sự,…của Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm túc 

Điều lệ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 
- Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình sản 

xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. 
- Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo đến các hoạt 

động của Ban điều hành về sản xuất kinh doanh nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa rủi ro phát 
sinh. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành là những người có năng lực, đạo đức và 
trách nhiệm trong công việc. Thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 
đông, sử dụng và phát huy tích cực các nguồn vốn hợp pháp, tài sản, lao động tránh lãng phí 
tổn thất cho Công ty, hoàn thành tốt đầy đủ nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, đảm bảo các 
chế độ chính sách cho người lao động. 

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin 
đúng quy định. 
 

IV. Thù lao của Ban Kiểm Soát: 

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký trong năm 2021 là 
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2.200.792.333 đồng, bằng 3.5% lợi nhuận sau thuế đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 đã thông qua. 

 

V. Kiến nghị của Ban Kiểm Soát: 

1. Tập trung tuyển dụng thêm lao động và có những chính sách đãi ngộ tốt đối với người lao 

động để bảo toàn lực lượng lao động thực hiện được các đơn hàng trong năm 2022 để đạt được mục 

tiêu doanh thu và lợi nhuận. 

2. Hỗ trợ năng lực quản lý sản xuất và điều hành tại Công ty cổ phần Phát triển Thời Trang để 

bảo đảm công ty này đủ năng lực gia công hàng wash bảo đảm tiến độ xuất hàng cho Công ty. 

3. Thành lập Ban/Bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT để tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con. 

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022: 

1. Ban Kiểm Soát tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức, theo dõi công tác triển khai thực 

hiện của HĐQT và Ban TGĐ, theo dõi việc lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện của Phòng Kế 

toán công ty. 

2. Tổ chức các đợt kiểm tra các nội dung: Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tình hình hoạt 

động SXKD trong kỳ, kiểm tra tính tuân thủ quy trình kế toán, tính minh bạch trong các giao dịch 

đầu tư tài sản và chi phí hoạt động, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và việc giải 

quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có). 
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ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC BÌNH DƯƠNG 
PROTRADE GARMENT JOINT STOCK COMPANY 

 
 Số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 
 0274. 3755 143 
 0274. 3755 415 
 info@protradegarment.com 
 http://www.protradegarment.com 
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